
STT VÙNG CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ NỘI TRÚ RĂNG

1 Hà Nội BỆNH VIỆN VIỆT PHÁP 01 Phương Mai, Đống Đa, HN 02435771100 x

2 Hà Nội BỆNH VIỆN HỒNG PHÁT (TRÍ ĐỨC) 219 Lê Duẩn, Quận Hai Bà Trưng, Ba Đình , HN 02439429999 x x

3 Hà Nội BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 0243 974 3556 x x

4 Hà Nội BỆNH VIỆN HỒNG NGỌC 55 Yên Ninh, Ba Đình, HN 02439 275 568/  (024) x x

5 Hà Nội PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ Khu B1 và Tầng 10, Keangnam Landmark 72, 02439 275 568 x

6 Hà Nội PHÒNG KHÁM SAVICO (BỆNH VIỆN Tầng 3, Tòa nhà B, Savico Megamall, 07 - 09 02439 275 568 x

7 Hà Nội PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG Tầng 1-NO2-TNL PLAZA GOLDSEASON, 47 02439 275 568 x

8 Hà Nội PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG Tầng 1 – HPC Landmark 105, Tố Hữu, La Khuê, 02439 275 568 x

9 Hà Nội BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ THU 286 Thụy Khê, Tây Hồ , HN (024) 3835 5555 x x

10 Hà Nội PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ số 126 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 093.623.7696/ Tổng x

11 Hà Nội BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG 78 Đường Giai Phóng, HN 0978312923 / (024) x

12 Hà Nội BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC - Khoa 1C- 8 Phủ Doãn, Q. Hoàn Kiếm 0243 8289 402 x

13 Hà Nội BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN 48 Trần Điền, Định Công, Hoàng Mai, HN 09366701345 x

14 Hà Nội BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG - 18/879, La Thành, Đống Đa, HN (024) 6273 8775 x

15 Hà Nội BỆNH VIỆN PHỤ SẢN AN THỊNH 496 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 024.62504455 x

16 Hà Nội BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HƯNG VIỆT 34 Đại Cồ Việt, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà 0944.36.7007 x

17 Hà Nội BỆNH VIỆN CHÂM CỨU TW Số 49 Thái thịnh, Thịnh Quang, Hà Nội 0906246297 x

18 Hà Nội BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN - 12 Chu Văn An - Quận Ba Đình, Hà Nội 024.37346835 x

19 Hà Nội BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH Số 108 Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, Quận 0912.804.400 x

20 Hà Nội BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ BẮC 137 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội (024) 2220 7742/ Ms. x

21 Hà Nội BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN VIỆT Số 1E Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 024.6628.628 x x

22 Hà Nội BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ DND 128 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0243 9749 180 x

23 Hà Nội BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC Số 42-44, Đường Nghĩa Dũng, Quận Ba Đình, TP (024) 3716 2066 x x

24 Hà Nội

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC 

TÂY HỒ (CÔNG TY TNHH MEDLATEC 

TÂY HỒ)

99 Trích Sài, Hồ Tây, Hà Nội (024) 3716 2066 x

25 Hà Nội PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC Số 3 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, 02432663688 x

26 Hà Nội PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDELAB 86-88 Nguyễn Lương Bằng, Phường Ô Chợ Dừa, 0243.8456868 ext: x

27 Hà Nội PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIETSING 83B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 0243 822 3789 ext x

28 Hà Nội PHÒNG KHÁM ĐA KHOA DR. BÌNH 11-13-15 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 024 626 299 86/Ext: x

29 Hà Nội PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ Số 6 Nguyễn Thị Thập, KĐT Trung Hòa-Nhân  02462 881155 x

30 Hà Nội PHÒNG KHÁM 125 THÁI THỊNH Số 125 Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội 0243 853 5522 x

31 Hà Nội NHA KHOA NGUYỄN DU 2-4,Nguyễn Du, Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm , HN (024) 3943 2715            x

32 Hà Nội NHA KHOA ÚC CHÂU 03 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, HN 0243.9445216 / x

33 Hà Nội NHA KHOA LÊ HƯNG VÀ CỘNG SỰ Số 3 - Ngõ 45 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội (024) 35 333 014            x

34 Hà Nội NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT PHÁP Số 24 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 0968 530 801 x

35 Hà Nội NHA KHOA HOME 30 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 0243 828 9999 x

36 Hà Nội NHA KHOA SUNSHINE DENTAL 146 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trung, Hà nội 0988466452 x

37 Hải Phòng BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HẢI PHÒNG số 225C Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, TP Hải 0916 019 626 x x

38 Hải Phòng BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG124 Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Q.Lê Chân, Hải (0225) 3955 888 x x

39 Hải Phòng BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ Tổ 31 phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, TP Hải (+8225 ) 7 309 888 x x

40 Quảng Ninh BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÃI CHÁY Đường Hạ Long, Phường Giếng Đáy, TP. Hạ 988405270/ (0203) x x

41 Quảng Ninh BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ Số 10A Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, Quảng 02033828188 x x

42 Phú Thọ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ Đường Nguyễn Tất Thành, P. Tân Dân, TP Việt 0210 6551 888 x x

DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ TRONG HỆ THỐNG BẢO LÃNH VIỆN PHÍ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO 

HIỂM BƯU ĐIỆN (PTI) - PHÚC AN SINH BÁN LẺ
(Không áp dụng cho tai nạn, chỉ áp dụng cho nội trú, ngoại trú do ốm bệnh và răng)



43 Thái Nguyên BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN 328 Lương Ngọc Quyến, Phường Đồng Quang,  0888 143 115 x x

44 Thanh Hóa BỆNH VIỆN ĐA KHOA ACA 315B QL 1A, P.Phú Sơn, TX Bỉm Sơn, Thanh 0373 779689 x

45 Nghệ An BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINH (Hoàn Mỹ) số 99 Phạm Đình Toái, TP Vinh, tỉnh Nghệ An 0238.3968.888 (1177) x x

46 Đà Nẵng BỆNH VIỆN PHỤ NỮ THÀNH PHỐ ĐÀ 26C Chu Văn An, Đà Nẵng 02362222055 x

47 Đà Nẵng BỆNH VIỆN HOÀN MỸ ĐÀ NẴNG 161 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê, Đà 0236.3650.676 - Ext: x x

48 Đà Nẵng BỆNH VIỆN TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG 64 CMT8, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, 02363679555 x x

49 Đà Nẵng BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIA ĐÌNH ĐÀ 73 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, TP Đà 0511 3 632111 x

50 Đà Nẵng BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ 30 Tháng 4, Khu dân cư số 4, Quận Hải Châu, Đà 02363 711 111 x x

51 Đà Nẵng BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG   124 Hải Phòng, Phường Thạch Thang, Quận Hải (0236) 3885117 x x

52 Huế BỆNH VIỆN QUỐC TẾ TRUNG ƯƠNG 3 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế, Tỉnh 038 3903 249/ (0234) x

53 Hồ Chí Minh BỆNH VIỆN AN SINH 10 Trần Huy Liệu, Phú Nhuận, TPHCM 028.38457777 (ext: x

54 Hồ Chí Minh BỆNH VIỆN PHÁP VIỆT (FV) 06 Nguyễn Lương Bằng, Phường tân Phong, Quận (028) 5 411 3333          x

55 Hồ Chí Minh BỆNH VIỆN COLUMBIA ASIA GIA 01 Nơ Trang Long, Bình Thạnh, TPHCM 083 803 0678 x

56 Hồ Chí Minh BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ ANH 15-16 Phan Van Trị,Phường 7, Gò Vấp, TPHCM (08) 3989 4989 x

57 Hồ Chí Minh BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN – 1 – 3 , 6 – 8 , 9 – 15   Trịnh Văn Cấn, Phường Cầu (028) 38.213.456 x

58 Hồ Chí Minh BỆNH VIỆN TRIỀU AN 425 Kinh Dương Vương, Phường An Lac, Quận (028) 3 752 0067               x

59 Hồ Chí Minh BỆNH VIỆN TỪ DŨ 284 Cống Quỳnh, Quận 1, TPHCM 028 54 04 11 77 x

60 Hồ Chí Minh BỆNH VIỆN HOÀN MỸ PREMIER (Sài 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, Phú Nhuận 0343366778/ (028) x

61 Hồ Chí Minh BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MINH ANH 36,Đường số 1B, Phường Bình trị Đông B, Quận (028) 6260 x

62 Hồ Chí Minh BỆNH VIỆN PHỤ SẢN MEKONG 243-243A-243B Hoàng Văn Thụ Q.Tân Bình 028 3844 2986 x

63 Hồ Chí Minh BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Q.Bình 028 3622 1166 x x

64 Hồ Chí Minh BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CITY Số 3, Đường 17A, P. Bình Trị Đông B, Quận Bình 028 6280 3333 x

65 Hồ Chí Minh BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN HƯNG 871 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Quận 7, Hotline: x

66 Hồ Chí Minh BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ SÀI 171/3 Trường Chinh, P.Tân Thới Nhất, Q.12, (028) 6255 7184 x

67 Hồ Chí Minh BỆNH VIỆN GIA AN 115 Số 05, đường 17A, Khu phố 11, P. Bình Trị Đông 028.6288 5886 - Ext: x

68 Hồ Chí Minh PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIGOR Lầu 2-4, tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung 02839115315/202- x

69 Hồ Chí Minh
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIGOR 

Health 
102A Trương Định, Phường 9, Quận 3, TP HCM

02839115315/202- 

0909963115
x

70 Hồ Chí Minh NHA KHOA 3/2 74, đường 3/2 St,Phường 2, Quận  3,TPHCM 028 3862 7991 x

71 Hồ Chí Minh NHA KHOA SONG PHÁT CS1 :168 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận, 0283 9958 149 x

72 Hồ Chí Minh NHA KHOA SONG PHÁT CS2 :331 Điện Biên phủ, Phường 4, Quận 3, x

73 Hồ Chí Minh NHA KHOA SONG PHÁT CS3 :198 XVNT, Phường 21, Bình Thạnh x

74 Hồ Chí Minh NHA KHOA NAM NHẬT CN Phan Đình Phùng: 332 Phan Dinh Phùng,  Mr Hân: 0903832829 x

75 Hồ Chí Minh NHA KHOA NAM NHẬT CN Cộng Hòa: 06 Cộng Hòa, Phường 4, Quận  Mr Hân: 0903832829 x

76 Hồ Chí Minh NHA KHOA NAM NHẬT  Mr Hân: 0903832829 x

77 Hồ Chí Minh NHA KHOA NAM NHẬT CN Trần Quang Diệu: 10A Trần Quang Diệu,  Mr Hân: 0903832829 x

78 Hồ Chí Minh NHA KHOA SAKURA 69 Lê Văn Thiêm,Hưng Phước 3,Phú Mỹ (028) 5415 6868                             x

79 Hồ Chí Minh Nha Khoa Saint Paul CN1 : 18 Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, Quận 1, 
(028) 38279449

x

80 Hồ Chí Minh Nha Khoa Saint Paul CN2 :33 Xô Viết  Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình  (028) 38404707 x

81 Hồ Chí Minh NHA KHOA NHẬT TÂN 10 Lam Son,KP3, Phường Linh Tây, Thủ 0283.7202 844 x

82 Hồ Chí Minh NHA KHOA KỸ THUẬT CAO ÂU MỸ s 028 3820 2039 - 028 x

83 Hồ Chí Minh NHA KHOA SAIDO 15 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, Q. Tân 028 3997 5654 x

84 Hồ Chí Minh NHA KHOA SAIDO 258 Huỳnh Văn Bánh, P. 11, Quận Phú Nhuận, 028 3997 5654 x

85 Hồ Chí Minh NHA KHOA VIỆT NHA CN Hoàng Hoa Thám: 90 Hoàng Hoa Thám, P12 1900 0141 – x

86 Hồ Chí Minh NHA KHOA VIỆT NHA CN Bình Thạnh: 382 Lê Quang Định, P.11, 1900 0141 – x

87 Hồ Chí Minh NHA KHOA VIỆT NHA CN Quận 3: 247 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3, 1900 0141 – x

88 Hồ Chí Minh Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM (028) 39525372 x

89 Hồ Chí Minh Phòng Khám Golden Healthcare 37 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM0369.03.18.18  x

90 Hồ Chí Minh PHÒNG KHÁM NHA KHOA 20000 99 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Q.1 (028) 3925 5634/ x

91 Hồ Chí Minh PHÒNG KHÁM NHA KHOA 20000 502 Ngô Gia Tự, Phường 9, Q.5 (028) 3504 0421/ x

92 Hồ Chí Minh PHÒNG KHÁM THÔNG MINH -  CÔNG tòa nhà Mplaza 39 Lê Duẩn P. Bến Nghé, Quận 1, 028 7300 9983/ X



93 Hồ Chí Minh PHÒNG KHÁM DIAG CENTER (Công ty 414-416-418-420 Đường Cao Thắng, 028 73003880/ x

94 Hồ Chí Minh PHÒNG KHÁM NHA KHOA VIỆT GIAO 71 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP HCM  (028) 38 204 103 x

95 Bình Dương BỆNH VIỆN COLUMBIA ASIA BÌNH Lot 178 Thôn Hoa Lân,Thuận  Giao, Thuận 027 4381 9933 x

96 Bình Dương BỆNH VIỆN MỸ PHƯỚC TC3, My Phuoc Ward, Ben Cat Dist , Binh Duong (0274) 355 3657             x

97 Bình Dương BÊNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN BÌNH 39 Hồ Văn Cống, khu 4, P. Tương Bình Hiệp, Tp. 0274.3.66.89.89 ( 110 x

98 Cần Thơ BỆNH VIỆN HOÀN MỸ CỬU LONG 20 Đường Võ Nguyên Giáp , Quận Cái Răng, Phú (+84)  2923 917 901 - x x

99 Cần Thơ BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU 300 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Khánh, TP Cần 02922222836 x x

100 Cần Thơ PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VẠN PHƯỚC 19 Nguyễn Văn Linh, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, 0292 3891 789 x

101 Cần Thơ NHA KHOA SÀI GÒN CẦN THƠ 46 Võ Văn Kiệt , P An Hòa, Q Ninh Kiều.TP Cần 0977533009 x

102 Cần Thơ NHA KHOA SÀI GÒN CẦN THƠ 2 81 Phan Đình Phùng, P An Hòa, Q Ninh Kiều.TP 0939306312 x

103 Cần Thơ NHA KHOA NINH KIỀU 176 Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, 0983.29.49.89 x

104 Lầm Đồng BỆNH VIỆN HOÀN MỸ ĐÀ LẠT Tiểu khu 156, Mimosa,Phường 10, TP. Đà Lạt, 02633.510878 ext: x

105 Khánh Hòa BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ NHA 57-59 Cao Thắng, Phước Long, TP Nha Trang (0258) 3882 312 x x

106 Khánh Hòa BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ 42A Đường Trần Phú, Tổ dân phố 1 Tây Sơn, 0258 3900 168 x x

107 Đồng Nai BỆNH VIỆN QUỐC TẾ ĐỒNG NAI tầng 9, 1048A Phạm Văn Thuận, Phường Tân 0251 3955 955 x x

108 Đồng Nai BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA RHM 3/10 - 3/11, KP6, đường Đồng Khởi, Phường Tan 0251 8823 468 x x

109 Đồng Nai BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI Số 2 Đồng Khởi, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (0251) 8969 999 x

110 Đồng Nai NHA KHOA VẠN THÀNH Chi nhánh Biên Hòa (0251) 3847 186  x

111 Đồng Nai NHA KHOA VẠN THÀNH Chi nhánh Thống Nhất (0251) 8911 668 x

112 Đồng Nai NHA KHOA VẠN THÀNH Chi nhánh Định Quán (0251) 3616 186 x

113 Đồng Nai NHA KHOA VIỆT NHA CN Biên Hòa: 608 Phạm Văn Thuận, KP5, 1900 0141 – x

114 Kiên Giang BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ Khu Bãi Dài, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, 0905705621 x x

115 Vũng Tàu PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VŨNG TÀU 205-207 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4, TP Vũng 0254 3550 699 x

116 Vũng Tàu NHA KHOA VẠN THÀNH Chi nhánh Bà Rịa 01        (0254) 3712 186 x

117 Vũng Tàu NHA KHOA VẠN THÀNH Chi nhánh Vũng Tàu (0254) 3856 186 x

118 Vũng Tàu NHA KHOA VẠN THÀNH CN Bà Rịa 2: 487 CMT8, P. Phước Nguyên, TP. (0254)3733186 x

1. 

Khi 

2. Khách hàng chỉ được bảo lãnh theo đúng Quyền lợi đã mua tại PTI theo hợp đồng.  

VD: Ông A mua Quyền lợi Nội trú tại PTI. Khi đi khám tại Bệnh Viện Vinmec, Ông A không được Bảo lãnh Ngoại trú và Răng chỉ được Bảo lãnh Nội trú.

3. Danh sách này có thể thay đổi mà không cần báo trước, thông tin thay đổi được cập nhật thường xuyên 
tại website: https://www.pti.com.vn/

4. Danh sách này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi với từng hợp đồng riêng biệt

5. Thời gian bảo lãnh trong giờ hành chính: Thứ 2 - Thứ 6 từ 8h00am-5h30pm

LƯU Ý












































































